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Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH NĂM 2024 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

1. Dịch bệnh COVID -19  

Trong năm 2024, dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tốt với 79 ca 

mắc, không có trường hợp biến chứng nặng, tử vong. Các trường hợp mắc bệnh 

ghi nhận rải rác đều các tháng trong năm, đảm bảo quản lý bền vững cùng với 

các bệnh truyền nhiễm khác. 

2. Dịch bệnh sốt xuất huyết Dengue 

Trong năm 2024, ghi nhận 244 ca mắc/nghi mắc sốt xuất huyết ở 6/6 

huyện/thị xã/thành phố. Số ca mắc giảm 74,26% so với cùng kỳ năm 2023, tất 

cả các ca mắc đều được điều trị khỏi, không có biến chứng nặng, không có tử 

vong do sốt xuất huyết.  

3. Dịch bệnh tay chân miệng 

Năm 2024, ghi nhận 100 trường hợp mắc giảm 48,98% so với cùng kỳ 

năm 2023; không ghi nhận ổ dịch tại nhà trẻ và cộng đồng, biến chứng và tử 

vong: 0 

4. Dịch bệnh sởi, dịch bệnh rubella 

Năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 80 trường hợp sốt phát ban nghi sởi/rubella 

trong đó có 41 trường hợp dương tính với vi rút sởi và 03 trường hợp dương tính 

với vi rút rubella; Không ghi nhận ổ dịch tại cộng đồng và trường học, biến chứng 

và tử vong: 0. Các trường hợp mắc bệnh đa số đều có tiền sử chưa được tiêm vắc 

xin, do chưa đến độ tuổi tiêm chủng hoặc chưa được tiêm chủng đầy đủ.  

5. Dịch bệnh Ho gà 

Kết thúc năm 2024, toàn tỉnh ghi nhận 12 mắc bệnh ho gà, hầu hết các 

trường hợp đều chưa đến độ tuổi tiêm chủng, biến chứng và tử vong: 0 

6. Các dịch bệnh khác: Không ghi nhận diễn biến bất thường trên địa 

bàn tỉnh 
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Tên bệnh Chỉ tiêu năm 2024 Kết quả năm 2024 
Đánh 

giá 

Các bệnh: 

Ebola, MERS-

CoV, cúm A 

(H7N9) 

Hạn chế tối đa dịch bệnh 

xâm nhập và lây lan trong 

tỉnh 

 

Không ghi nhận các trường 

hợp mắc các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm nhóm A 

như Ebola, MERS-CoV, 

hay cúm A/H7N9 xâm 

nhập 

Đạt 

Các bệnh: cúm 

A (H5N1), cúm 

A (H5N6), 

COVID-19, 

đậu mùa khỉ và 

các bệnh nguy 

hiểm, mới nổi. 

100% ổ dịch được phát 

hiện, xử lý kịp thời, không 

để bùng phát trong cộng 

đồng và các cơ sở y tế 

Không ghi nhận các trường 

hợp mắc cúm A (H5N1), 

cúm A (H5N6),Đậu mùa 

khỉ trên địa bàn tỉnh. 

Không ghi nhận ổ dịch  

COVID-19. 

Đạt 

Sốt xuất huyết 

- Số mắc/100.000 dân: 

Giảm 5% so với năm 2023. 

- Tỷ lệ chết/mắc: < 0,09%. 

- Tỷ lệ mắc: 28/100.000 

dân 

- Tử vong: 0 

Đạt 

Tay chân 

miệng 

- Tỷ lệ mắc: < 100/100.000 

dân. 

- Tử vong: 0 

- Tỷ lệ mắc: 11/100.000 

dân 

- Tử vong: 0 
Đạt 

Sốt rét 

- Không ghi nhận trường 

hợp sốt rét nội địa. 

- Tử vong: 0 

- Sốt rét nội địa: 0 

- Tử vong: 0 Đạt 

Bệnh dại 
 Không ghi nhận ca bệnh 

dại 

Không ghi nhận ca bệnh 

dại 
Đạt 

Sởi, rubella 

- Giảm tỷ lệ mắc:  

< 10/100.000 dân. 

- Tử vong: 0 

- Tỷ lệ mắc: 5/100.000 dân 

- Tỷ lệ tử vong: 0 
Đạt 

Bệnh tả, lỵ trực 

trùng 

100% ổ dịch được phát 

hiện, xử lý kịp thời, không 

để lây lan trong cộng đồng. 

 

Không ghi nhận ổ dịch Đạt 

 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI 

 1. Công tác tổ chức, chỉ đạo 

- Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế và Uỷ ban nhân dân tỉnh về 

công tác phòng chống dịch, Sở Y tế đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

năm 2024 số 465/KH-UBND ngày 22/3/2024. 
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- Phối hợp với các Sở, ban, ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt 

các hoạt động truyền thông, điều tra, giám sát và xử lý các ổ dịch tại cộng đồng, 

doanh nghiệp, trường học...  

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tăng cường công tác phòng, chống 

dịch; điều tra, xác minh các trường hợp mắc bệnh, xử lý ổ dịch theo quy định. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh sau mưa, ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão Yagi. 

- Chỉ đạo việc thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm 

theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, đặc 

biệt tại các cơ sở khám, chữa bệnh. 

 2. Các hoạt động dự phòng 

 2.1. Hoạt động giám sát, điều tra, xử lý và báo cáo dịch 

- Tích cực triển khai hoạt động điều tra, giám sát, phát hiện sớm các ca 

mắc/nghi mắc bệnh truyền nhiễm, giám sát yếu tố nguy cơ, hướng dẫn, xử lý ổ 

dịch theo quy định. 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của các sở, ngành duy trì 

các hoạt động giám sát bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở y tế, tại các trường học 

và tại cộng đồng để phát hiện sớm và không bỏ sót ca bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm. 

- Thực hiện chế độ khai báo, báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo Thông 

tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. 

 2.2. Hoạt động tuyên truyền  

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên truyền về phòng, 

chống dịch bệnh dưới nhiều hình thức: xây dựng các bài tuyên truyền về phòng, 

chống dịch bệnh sốt xuất huyết, sởi/rubella, tay chân miệng, COVID-19, ho gà, 

cúm gia cầm lây sang người, một số bệnh dịch thường xảy ra sau ngập úng do 

ảnh hưởng của cơn bão Yagi… trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; biên soạn 

các tin bài về phòng chống các bệnh truyền nhiễm đăng trên tạp chí của ngành, 

Báo Hà Nam,…; xây dựng các khuyến cáo, thông điệp đối với một số dịch bệnh 

lưu hành và mới nổi trên địa bàn để tuyên truyền trên các phương tiện truyền 

thông. 

- In ấn, cấp phát tờ rơi, treo băng zôn, tuyên truyền lưu động về phòng 

chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh dại, sốt rét, tay chân miệng, sởi… 

- Tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp về phòng, chống dịch bệnh sốt 

xuất huyết, sởi, ho gà, tay chân miệng, bệnh dại, cúm, thuỷ đậu,… tại cộng 

đồng, trường học. 

2.3. Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn  

 - Tổ chức các lớp tập huấn cập nhật tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, 

nâng cao kỹ năng giám sát phát hiện các bệnh truyền nhiễm, các biện pháp 

phòng chống và xử lý ổ dịch, công tác thống kê, báo cáo, chẩn đoán, điều trị một 
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số bệnh truyền nhiễm… cho cán bộ y tế tuyến tỉnh, huyện, xã và y tế thôn xóm, 

cộng tác viên y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức các lớp tập huấn về cập nhật các văn bản mới, kỹ năng giám sát, 

báo cáo các bệnh truyền nhiễm trong tiêm chủng mở rộng cho cán bộ y tế các 

tuyến; Tăng cường triển khai hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia tiến tới báo 

cáo điện tử tại Hà Nam cho y tế các tuyến thuộc hệ công lập và y tế tư nhân. 

2.4. Công tác phối hợp liên ngành 

- Phối hợp chặt chẽ với các cấp, sở, ngành trong tỉnh triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch, kiểm tra, giám sát các hoạt động tại địa phương, cơ sở 

giáo dục, tại các khu/cụm công nghiệp, chú trọng công tác phòng, chống dịch 

nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao: Các bệnh lây truyền từ động vật sang người 

(cúm A(H5N1), liên cầu lợn…)  và các bệnh thường xảy ra trên địa bàn tỉnh: Sốt 

xuất huyết, sởi, tay chân miệng, ho gà, cúm … 

III. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI 

- Trên thế giới và trong nước dịch bệnh diễn biến phức tạp, luôn có nguy 

cơ bùng phát; bệnh mới nổi, tái nổi, bệnh chưa rõ nguyên nhân, sự biến chủng 

tác nhân gây bệnh. Đặc biệt là các bệnh dịch nguy hiểm: sốt xuất huyết, đậu mùa 

khỉ, COVID-19, ho gà, bạch hầu,cúm gia cầm lây sang người,… chưa khống chế 

được triệt để; vẫn có nguy cơ bùng phát. 

- Hà Nam là tỉnh thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng, có mật độ dân số 

đông trong khu vực, là cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội thuận lợi cho giao 

thông đường bộ, đường sắt và đường sông phát triển, các khu công nghiệp thu 

hút nhiều người lao động thuộc các tỉnh khác đến làm việc; cùng với đó là lưu 

hành một số dịch bệnh truyền nhiễm: Sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi/rubella 

do đó không tránh khỏi nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm. 

- Gián đoạn cung ứng một số loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng. 

- Việc mua sắm, đấu thầu thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị còn gặp nhiều 

khó khăn, vướng mắc chưa đáp ứng kịp thời trong công tác phòng chống dịch. 

- Thiếu trang thiết bị, máy xét nghiệm lạc hậu, hỏng đã được đầu từ quá 

lâu, nhân lực yếu, điều kiện, quy chuẩn chưa được các đơn vị công nhận của một 

số phòng xét nghiệm xác định nguyên nhân, tác nhân gây bệnh dịch truyền 

nhiễm của các đơn vị/địa phương; đặc biệt phòng xét nghiệm tại Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Phần thứ hai 

 KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NĂM 2025 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Căn cứ Quyết định số 270/QĐ-BYT ngày 22/01/2025 của Bộ Y tế về 

ban hành Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2025; 

- Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và tại tỉnh 

năm 2024; 
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- Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 

2025 của Ngành Y tế như sau: 

II. MỤC TIÊU 

Giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với năm 

2024; đảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả, bền vững các dịch bệnh truyền 

nhiễm, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát và chủ động, chuẩn bị sẵn sàng ứng 

phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh trong tương lai 

để bảo vệ sức khỏe nhân dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội. 

III. CHỈ TIÊU 

1. Các chỉ tiêu chung  

- Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, loại trừ 

bệnh sốt rét. 

- Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi đạt > 90% quy mô 

xã/phường/thị trấn. 

- 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời. 

- 100% cán bộ làm công tác phòng chống dịch được đào tạo, đào tạo lại, 

tập huấn về giám sát, xử lý ổ dịch, các biện pháp phòng bệnh, công tác thống kê, 

báo cáo bệnh truyền nhiễm. 

- 100% các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở y tế dự phòng trên địa 

bàn tỉnh thực hiện thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm bằng phần mềm trực 

tuyến theo quy định của Bộ Y tế. 

2. Chỉ tiêu cụ thể đối với một số bệnh truyền nhiễm 

2.1. Các bệnh Ebola, MERS-CoV, cúm A (H7N9): Hạn chế tối đa dịch 

bệnh xâm nhập và lây lan trong tỉnh. 

2.2. Các bệnh cúm A (H5N1), cúm A (H5N6), COVID-19, Đậu mùa khỉ, 

và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi khác: 100% ổ dịch được phát 

hiện, xử lý kịp thời, không để bùng phát trong cộng đồng, cơ sở y tế. 

2.3. Bệnh sốt xuất huyết 

- Số mắc/100.000 dân: < 40/100.000. 

- Tỷ lệ chết/mắc: <0,09%. 

2.4. Bệnh sốt rét 

- Không ghi nhận trường hợp sốt rét nội địa. 

- Phấn đấu không ghi nhận tử vong do mắc sốt rét bao gồm cả trường hợp 

mắc sốt rét ngoại lai 

2.5. Bệnh dại: Phấn đấu không ghi nhận ca bệnh dại trên địa bàn tỉnh. 

2.6. Bệnh tay chân miệng 

- Tỷ lệ mắc: < 100/100.000 dân. 

- Phấn đấu không ghi nhận tử vong do mắc tay chân miệng. 
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2.7. Bệnh tả: 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời. 

2.8. Bệnh sởi: Tỷ lệ mắc < 9,7/100.000 dân. 

2.9. Bệnh  ho gà, bạch hầu và các bệnh truyền nhiễm trong Chương trình 

tiêm chủng mở rộng: giảm 5% số mắc so với năm 2024. 

2.10. Các bệnh truyền nhiễm khác: 100% ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp 

thời, không để lan rộng trong cộng đồng. 

 III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Tổ chức, chỉ đạo điều hành 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các chỉ đạo, hướng dẫn của 

Bộ Y tế, của tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai 

thực hiện hiệu quả mục tiêu ngăn chặn nguồn lây nhiễm xâm nhập từ bên ngoài 

đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm mới nổi, tái nổi. 

- Dự báo tình hình dịch bệnh và xây dựng kế hoạch ứng phó với các cấp 

độ của dịch bệnh, đặc biệt với các dịch bệnh nguy hiểm nhằm chủ động ứng phó 

trong các tình huống khác nhau có hiệu quả nhất và giảm tối đa tác động và thiệt 

hại do dịch bệnh. 

- Xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch và Kế hoạch phòng, chống một 

số dịch bệnh nguy hiểm, dịch bệnh thường xảy ra trên địa bàn tỉnh và các kế 

hoạch đảm bảo công tác phòng chống dịch theo sự kiện. 

- Củng cố, nâng cao năng lực của hệ thống phòng, chống dịch các cấp từ 

tỉnh đến xã/phường/thị trấn. 

- Tăng cường chỉ đạo giám sát, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ tuyến dưới. Tổ 

chức đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, thống kê báo cáo, mở rộng triển khai sử 

dụng hệ thống báo cáo điện tử cho tất cả các tuyến. 

- Tăng cường chỉ đạo công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, thay đổi 

hành vi của người dân, tích cực tham gia, hưởng ứng các hoạt động phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, 

huy động sự phối hợp, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị, xã hội, các tầng lớp 

nhân dân cùng với cơ quan quản lý trong công tác phòng, chống dịch. 

- Tăng cường chỉ đạo việc thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh 

truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế, đặc biệt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm cả các cơ 

sở ngoài công lập.  

 2. Chuyên môn kỹ thuật 

2.1. Công tác dự phòng, giám sát, kiểm soát bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm  

 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát chủ động, giám sát thường 

xuyên, giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở y tế và tại cộng đồng nhằm phát 

hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh và tổ chức triển khai các 

biện pháp đáp ứng, xử lý ổ dịch kịp thời. 
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 - Tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống dịch tại  

các khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, hỗ trợ tuyến dưới trong công tác phòng, 

chống dịch. 

- Củng cố, kiện toàn đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch các cấp; kiện toàn 

mạng lưới y tế cơ sở, mạng lưới cộng tác viên, truyền thông viên trực tiếp tham gia 

hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh tại địa phương. 

- Định kỳ giám sát véc tơ đối với các bệnh truyền nhiễm gây dịch có véc 

tơ truyền như bệnh sốt xuất huyết, sốt rét… để có biện pháp phòng, chống phù 

hợp, hiệu quả. 

- Tăng cường khả năng chẩn đoán cho các phòng xét nghiệm ở tuyến tỉnh 

và tuyến huyện/thị xã/thành phố để đảm bảo xác minh dịch nhanh và chính xác. 

 - Thực hiện nghiêm công tác báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 

54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

 2.2. Công tác tiêm chủng 

- Tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng thuộc Chương trình tiêm chủng 

mở rộng, đảm bảo đạt tỷ lệ theo Kế hoạch; thường xuyên rà soát, quản lý đối 

tượng và tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho các trường hợp chưa được tiêm chủng 

đầy đủ. 

- Tổ chức đánh giá nguy cơ, xác định vùng nguy cơ, rà soát đối tượng, 

xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai chiến dịch tiêm chủng chống dịch để 

giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan, bùng phát dịch bệnh. Xây dựng kế hoạch triển 

khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tăng cường quản lý thông tin tiêm chủng, giám sát an toàn tiêm chủng 

tại các điểm tiêm chủng. 

 2.3. Công tác điều trị  

- Tổ chức phân tuyến, phân luồng khám, sàng lọc bệnh, đảm bảo công tác 

thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, 

không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám, chữa bệnh, lưu ý đối với các 

trường hợp trẻ em, người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, phụ nữ mang thai...  

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị, hồi sức cấp cứu, 

phòng chống lây nhiễm cho cán bộ y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh để đáp ứng 

yêu cầu điều trị, phòng chống bệnh truyền nhiễm, tổ chức các đội cấp cứu lưu 

động. 

 3. Truyền thông, giáo dục sức khỏe 

-  Tăng cường truyền thông đến người dân và cộng đồng về phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng phòng bệnh, vận động người dân chủ động, 

tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng bệnh. 

-  Chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh 

truyền nhiễm và các hoạt động phòng, chống; phối hợp với các cơ quan truyền 

thông trên địa bàn, hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, 

phổ biến kiến thức, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh. 
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-  Sử dụng đa dạng tất cả các loại hình truyền thông trong truyền thông 

phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm: truyền thông trên các phương tiện truyền 

thông đại chúng, truyền thông trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Viber, 

Youtube, TikTok …); các loại hình truyền thông trên nền tảng Internet. Chú 

trọng truyền thông trên mạng xã hội thông qua các thông điệp hiệu quả cao như: 

Infographic, videoclip. 

-  Quản lý thông tin y tế, phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông, cung 

cấp thông tin chính xác, kịp thời khi xảy ra các sự cố, tai biến trong công tác 

phòng chống dịch bệnh và tiêm chủng; phối hợp các cơ quan có trách nhiệm xử 

lý kịp thời tin đồn, tin giả liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh và 

tiêm chủng. 

 4. Công tác phối hợp liên ngành 

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương; tham mưu thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh, xử lý ổ dịch, hướng dẫn cách ly y tế trên địa 

bàn tỉnh, triển khai có hiệu quả Chương trình tiêm chủng mở rộng. Đồng thời 

tăng cường chia sẻ, cung cấp thông tin liên quan giữa các cơ quan liên quan.  

- Thực hiện phối hợp liên ngành y tế, thú y và các ban, ngành liên quan 

trong giám sát phát hiện các trường hợp bệnh lây từ động vật sang người, chia sẻ 

thông tin, phối hợp điều tra, xử lý ổ dịch. 

 5. Công tác hậu cần 

- Đảm bảo đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị, nhân 

lực, kinh phí,… phục vụ cho công tác phòng, chống dịch và có cơ số dự trữ cho 

phòng, chống dịch khi thiên tai xảy ra trong năm. 

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị để đáp ứng tốt công tác 

phòng chống dịch.  

 6. Công tác nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động phòng, chống dịch 

- Phối hợp với các đơn vị tuyến Trung ương và địa phương triển khai các 

nghiên cứu, đánh giá, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật phục vụ công tác 

phòng, chống dịch.  

- Mở rộng giám sát trọng điểm đối với một số bệnh truyền nhiễm có tính 

chất nguy hiểm trên địa bàn để có thêm cơ sở khoa học cho công tác phòng, 

chống dịch chủ động, hiệu quả. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Là cơ quan Thường trực phòng, chống dịch của ngành Y tế, đầu mối 

tham mưu Sở Y tế về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

- Kiện toàn các đội đáp ứng nhanh về phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng 

hỗ trợ các địa phương khi cần thiết. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức 

triển khai các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, nâng cao sức 
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khỏe người dân, triển khai các Chương trình/dự án thuộc lĩnh vực chủ động 

phòng, chống dịch bệnh. 

- Phối hợp với các đơn vị/địa phương liên quan giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh đến tận thôn/xóm/tổ, xã/phường và hộ gia đình, các yếu tố nguy 

cơ. Triển khai Chương trình tiêm chủng mở rộng và các loại vắc xin khác theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế, thực hiện báo cáo kịp thời về Sở Y tế, Bộ Y tế theo quy 

định. 

- Chỉ đạo, hỗ trợ, phối hợp và tổ chức tập huấn và hướng dẫn các đơn vị 

tuyến dưới triển khai các hoạt động phòng, chống, xử lý triệt để ổ dịch theo quy 

định của Bộ Y tế. 

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, 

thành phố, các Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và Bệnh viện đa khoa khu vực 

Nam Lý, các cơ sở y tế tư nhân, y tế tại các doanh nghiệp, công ty, đơn vị giám 

sát, phát hiện sớm trường hợp mắc, nghi mắc các bệnh truyền nhiễm, xử lý ca 

bệnh, ổ dịch theo quy định. 

- Thường xuyên rà soát và bổ sung vật tư, trang thiết bị phòng hộ, thuốc, 

hoá chất, dụng cụ, nhân lực để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch, 

hỗ trợ cho các đơn vị khi cần thiết. 

- Triển khai các nội dung khác theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền 

2. Phòng nghiệp vụ Y- Dược, Sở Y tế 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các đơn vị thuộc, trực 

thuộc Sở Y tế tham mưu xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2025, 

phối hợp tham mưu chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, 

thường xuyên nắm vững tình hình dịch bệnh, các nội dung hoạt động và báo cáo 

Lãnh đạo Sở theo quy định. 

 - Tham mưu Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo Ủy ban nhân tỉnh, thành phố thực 

hiện việc công bố dịch bệnh truyền nhiễm (nếu có).  

 - Phối hợp với Thanh tra Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức 

kiểm tra, giám sát đôn đốc các hoạt động phòng, chống dịch của các đơn vị, địa 

phương trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng 

chống dịch trong toàn ngành Y tế đồng thời ham mưu cho Lãnh đạo Sở phối hợp 

chặt chẽ với các Sở, Ngành có liên quan trong công tác phòng, chống dịch. 

- Phối hợp tham mưu đảm bảo thuốc, hoá chất, vật tư chuyên dụng dự trữ 

để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. 

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra công tác đảm bảo thuốc, 

hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh 

đồng thời tổng hợp và báo cáo tình hình sử dụng thuốc, vật tư, hóa chất cho công 

tác phòng, chống dịch theo quy định. 

- Tổng hợp, tham mưu công tác báo cáo theo quy định. 
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3. Phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật,  Phòng Nghiệp vụ Y 

- Dược, Sở Y tế và các đơn vị liên quan xây dựng nhu cầu kinh phí để tham mưu 

cho Lãnh đạo Sở Y tế duyệt kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch theo thực 

tế tình hình dịch bệnh. 

 - Phối hợp với các đơn vị chức năng để kiểm tra công tác đảm bảo thuốc, 

hóa chất, vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh; 

hướng dẫn về các chế độ tài chính cho công tác phòng, chống dịch. 

4. Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thu dung, cấp cứu và điều trị bệnh truyền 

nhiễm, duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch bệnh.  

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị và các phương tiện cần thiết 

sẵn sàng làm nhiệm vụ thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị, chăm sóc, theo dõi 

bệnh nhân khi có dịch xảy ra. 

- Chỉ đạo tuyến và hỗ trợ tuyến dưới về chuyên môn, nhân lực, vật lực khi 

cần thiết. 

- Phối hợp với các đơn vị trong ngành tập huấn về công tác chẩn đoán, 

chăm sóc và điều trị các bệnh truyền nhiễm gây dịch đặc biệt là các bệnh dịch 

nguy hiểm mới nổi, tái nổi cho cán bộ y tế làm công tác lâm sàng ở tất cả các 

tuyến. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác giám sát, phát hiện 

và báo cáo các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm gây dịch vào khám và điều trị 

tại Bệnh viện. 

- Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, phòng chống lây nhiễm 

chéo trong Bệnh viện. 

- Thực hiện công tác báo cáo theo quy định.  

5. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm 

- Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp 

đảm bảo an toàn thực phẩm cho cộng đồng, giám sát nguy cơ ngộ độc thực 

phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, truyền thông về an toàn thực phẩm; 

chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm.  

- Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả 

các vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm ở địa phương. 

- Thực hiện các hoạt động khác theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.  

6. Thanh tra, Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch thanh 

tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức cá nhân đảm bảo và thực hiện công tác phòng, 

chống dịch đươc quy định tại Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các văn 

bản quy định khác. 
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- Phổi hợp xây dựng kế hoạch và phổ biến các văn bản quy định, hướng 

dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh tới các cán bộ làm công tác phòng 

chống dịch các tuyến và lãnh đạo các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

7. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố xây dựng kế hoạch 

phòng chống dịch tại địa phương và bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống 

dịch trên địa bàn từ nguồn kinh phí của địa phương. Chỉ đạo các Trạm Y tế 

xã/phường/thị trấn xây dựng, triển khai kế hoạch phòng, phòng chống dịch tại 

địa phương đảm bảo phương châm 4 tại chỗ (Lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, 

phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) để kịp thời đáp ứng tình hình dịch. 

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các Bệnh viện đa khoa và 

chuyên khoa (bao gồm cả các đơn vị ngoài công lập), Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm và các đơn vị liên quan đảm bảo tốt công tác dự báo và phòng chống 

dịch bệnh của địa phương. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật lực, hóa chất... sẵn sàng tiếp nhận, 

cấp cứu, điều trị, chăm sóc bệnh nhân khi có dịch bệnh xảy ra. 

- Xây dựng kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân và duy trì 

hoạt động thường xuyên của đơn vị khi có dịch bệnh. 

- Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại thôn/ 

xóm/tổ,  xã/phường và hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời. 

- Triển khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo đúng Hướng dẫn giám sát 

và phòng, chống dịch bệnh của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các xã/phường/thị trấn tăng 

cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về các bệnh truyền nhiễm 

gây dịch, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch. 

- Tổ chức chế độ trực chống dịch và thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình 

hình dịch bệnh và các hoạt động phòng chống dịch triển khai tại địa phương về 

Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo qui định. 

8. Các đơn vị khác thuộc Sở Y tế 

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị và Kế hoạch phòng chống 

dịch của ngành Y tế, có kế hoạch chỉ đạo, phối hợp tốt với các đơn vị trong 

ngành cũng như với các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện công tác 

phòng, chống dịch. 

9. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 - Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị y tế tuyến 

huyện triển khai, thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương; 

quan tâm đầu tư kinh phí cho công tác phòng, chống dịch. 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương và ban hành 

các văn bản chỉ đạo tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.  

- Chỉ đạo các các đơn vị, cơ quan, địa phương trên địa bàn phối hợp với 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Chi cục an toàn Vệ sinh thực phẩm và các đơn vị 
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liên quan đảm bảo tốt công tác dự báo và phòng, chống dịch bệnh của địa phương 

quản lý: Giám sát chặt chẽ phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh đầu tiên tại 

thôn/xóm/tổ xã/phường và hộ gia đình để khoanh vùng và xử lý kịp thời. Triển 

khai hoạt động xử lý triệt để ổ dịch theo đúng Hướng dẫn giám sát và phòng, 

chống dịch bệnh của Bộ Y tế, Sở Y tế. Có kế hoạch thu dung, cách ly và điều trị 

bệnh nhân và duy trì hoạt động thường xuyên của bệnh viện khi có dịch bệnh. 

- Chỉ đạo các đơn vị truyền thông phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp tuyên truyền cho nhân dân về 

phòng chống, dịch bệnh tại địa bàn. 

- Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn từ 

nguồn kinh phí của địa phương và chỉ đạo chính quyền cơ sở bố trí kinh phí cho 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh của tuyến xã, phường, thị trấn. 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống dịch năm 2025, đề nghị các đơn vị, 

địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch triển 

khai hoạt động phòng, chống dịch của địa phương, đơn vị phù hợp với tình hình 

diễn biến dịch và thực tế tại địa phương, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Cục Y tế dự phòng;        (để báo cáo) 

- Viện VSDTTƯ;              

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP;    (để p/hợp) 

- Các Đ/c Lãnh đạo SYT;  

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; 

- TTYT huyện,TX,TP; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 

 

 

Trương Thanh Phòng 
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